
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

24/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIÊN VÂN

2400768512

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất khung biển quảng cáo, chữ hộp bằng kim 
loại 

2599

2. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Chụp ảnh thẻ, ảnh nghệ thuật, ảnh ngoài trời.

7420

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: 
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh; 
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác; 
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm; 
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp; 
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hoá; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm; 

2393

4. Phá dỡ 4311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 
THIÊN VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN VAN MANUFACTURE & 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIENVAN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979 780 536
Email: qcminhvan.vn@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động; Các loại 
cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ 
thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

6. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát); 
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế mẫu quảng cáo ; Tư vấn, thiết kế và lắp đặt 
biển quảng cáo.

7410

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí, khung nhôm, cửa kính, khung ảnh.

2592

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

11. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

12. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

14. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
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15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 

4932

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất kinh 
doanh.

8299

19. Quảng cáo 7310(Chính)

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 

4659
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21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc; Thử độ ẩm 
và các công việc thử nước; Chống ẩm các toà nhà; Chôn chân 
trụ; Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; Uốn thép; Xây 
gạch và đặt đá; Lợp mái bao phủ toà nhà; Dựng giàn giáo và 
các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các 
công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng; Dỡ 
bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp; 
- Các công việc dưới bề mặt ;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà 
- Thuê cần trục có người điều khiển. 

4390

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; môi giới thương mại (Điều 150 Luật thương 
mại 2005)

4610

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

7730

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh  
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

26. Chuẩn bị mặt bằng 4312

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Bán buôn tổng hợp 4690

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Dịch vụ liên quan đến in 1812

31. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322
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32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ 
đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

33. In ấn
Chi tiết: In phun khổ lớn,  In mầu, hóa đơn, tờ rơi, bằng khen, 
giấy khen, card visit, in thiệp cưới, phôn cưới, xốp cưới, in trên 
mọi chất liệu

1811

34. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Các nhà máy lọc dầu; Các xưởng hoá chất
- Xây dựng công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống...;Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm ; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

36. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

37. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

38. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Khắc bia đá, ảnh men sứ, đá granite

2396

39. Xây dựng công trình công ích 4220

40. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

41. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

42. Xây dựng nhà các loại 4100

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121511922

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tiểu Khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tiểu Khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

LÊ VĂN VÂN Nam
03/07/1983 Kinh Việt Nam

30/03/2011 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ VĂN VÂN Nam

03/07/1983 Kinh Việt Nam

121511922
30/03/2011 Công an tỉnh Bắc Giang

Tiểu Khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tiểu Khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
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